MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	STT

	Chương/chủ đề

	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ %

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	 Sử dụng bản đồ

	Ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	0,25đ (2,5%)

	2
	Trái Đất

	Hệ quả địa lí  chuyển động của Trái Đất.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	0,25đ (2,5%)

	3

	Thạch quyển

	Thuyết kiến tạo mảng 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	0,25đ (2,5%)

	
	
	Các dạng địa hình được tạo nên do tác động của ngoại lực.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0
	0,25đ (2,5%)

	4

	Khí quyển

	 Nhiệt độ không khí
	1
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	0
	1,25đ (12,5%)

	
	
	   Tính biên độ nhiệt. 
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0,5đ (5%)

	
	
	Tính được tăng, giảm nhiệt độ không khí theo độ cao.
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	0,5đ (5%)

	
	
	Khí áp 
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	0
	1,0đ (10%)

	
	
	Gió
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0,5đ (5%)

	
	
	Mưa
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0,5đ (5%)

	
	
	Tính tổng lượng mưa.
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	0,5đ (5%)

	5
	 Thủy quyển
	Thủy quyển, nước trên lục địa.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0,25đ (2,5%)

	
	
	Tính lưu lượng dòng chảy của chế độ nước sông.
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	1
	0
	0,5đ (5%)

	
	
	Vẽ biểu đồ lưu lượng nước sông.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	2,0 (20%)

	
	
	Nhận xét biểu đồ, bảng số liệu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	1,0đ (10%)

	
	
	Nước biển và đại dương.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	0,5đ (5%)

	Tổng số câu
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	 0
	2
	14
	10
	2
	26

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30 %
	             20%
	20%
	30%
	40

%
	30

%
	30

%
	100%


